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Model No.M9400 BELT SANDER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 318921-5 Khung thu gom bụi 1

002 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

003 241662-7 Cánh quạt 80 1

004 265170-4 Vít dầu dù M5X12 1

005 419580-9 Tấm chắn 1

006 319296-5 Nắp thu gom bụi 1

007 266560-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 1

008 265169-9 Vít dầu dù M4X45 1

009 266560-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 1

010 266560-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 1

012 266560-4 Vít tự cắt ren đầu siết 4X40 1

013 211480-7 Bạc đạn 6000ZZ 1

014 240013-1 Cánh quạt 84 1

015 510291-0 Cụm lõi ứng điện 220V 1

015 INC. 13,14,16,17

016 681649-1 Vòng đệm cách nhiệt 1

017 211480-7 Bạc đạn 6000ZZ 1

018 453968-3 Tấm chắn gió 1

019 266397-9 Vít tự cắt ren đầu siết 5X50 2

020 596298-0 Cụm stato 220-240V 1

C11 654449-2 Lò xo bung than 2

C21 654485-8 Mối nối không- cách nhiệt 2

021-1 643650-4 Nắp giá đỡ 6.5-13.5 2

022 B-80329 CARBON BRUSH SET CB-153A 1

023-1 143258-9 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643653-8 Ổ chổi than 6.5X13.5 2

024 222168-4 Puli V 6-23 1

025 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

026-2 691780-5 Dây nguồn 0.75-2-2.0 1 *

026-3 691780-5 Dây nguồn 0.75-2-2.0 O 1

027 682574-9 Chắn bảo vệ dây 10 1 *

027-1 682585-4 Chắn bảo vệ dây 10 O 1

028 687140-7 Kẹp dây 1

029 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

032 650545-4 Công tắc TGA115CT-2 1

033 418871-5 Khóa trên nút 1

034 233423-9 Lò xo nến 9 1

035 418873-1 Thanh gạt công tắc 1

036-1 455996-4 Nắp tay cầm 1

037 265763-7 Ốc vít có tai vặn M6X25 1

038 267356-6 Long đền đệm phẳng 16 1

039 231225-7 Lò xo nến 16 1

040 158070-4 Khung nhôm 1

041 271325-1 Nút vặn 55 1

042 252172-9 Đai ốc lục giác M10 1

043 345726-0 Thanh trượt mép 1

044 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

045 163477-1 Giá đỡ rulô 1



046 253922-5 Chén đỡ 12 1

047 142719-6 Con lăn căng hoàn chỉnh 1

C10 214116-7 Ổ đệm phẳng 12 2

C20 424614-5 Tấm bọt biển 42-42 1

048 253922-5 Chén đỡ 12 1

049 323829-0 Trục con lăn căng 1

050 265112-8 Vít dầu dù M4X18 2

051 344622-9 Bảo vệ lưỡi cưa 1

052 162248-3 Con lăn truyền động 1

053 252087-0 Đai ốc lục giác M12-19 1

054 265112-8 Vít dầu dù M4X18 3

055 344623-7 Đệm bản lề 1

056 424057-1 Đệm chì 1

057 424058-9 Tấm cao su 1

058 233235-0 Lò xo nến 12 1

059 231819-8 Lò xo thẳng 4 1

060 211477-6 Bạc đạn 6201ZZ 1

061 321980-0 Chốt đầu 1

062 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

063 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

064 158072-0 Bánh răng xoắn hoàn chỉnh 42 1

065 850W26-8 Bảng tên M9400 1

066 265112-8 Vít dầu dù M4X18 1

067 226634-3 Nhông xoắn 10 1

068 211476-8 Bạc đạn 6200ZZ 1

069 318074-0 Nắp nhông trên 1

070 265112-8 Vít dầu dù M4X18 3

071 222169-2 Puli V 6-52.9 1

072 252172-9 Đai ốc lục giác M10 1

073 225091-2 Dây kéo -chữ v 6-355 1

075 419581-7 Miếng đệm ngang 1

076 265112-8 Vít dầu dù M4X18 1

A01 123328-0 Cụm túi chứa bụi 1

C10 419876-8 Chốt giữ 1

A02 345729-4 STEP 1

A03 424057-1 Đệm chì 1

A04 794135-4 Giấy chà nhám băng 100X610 (5 
cái)

1


